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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of Testing: Chemical 

 

TT 

Tên sản phẩm,              

vật liệu thử 

Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 

The Name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng 

(nếu có) /  

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test methods 

1.  

Đất, đá, quặng 

đất hiếm  

Soil, rock, 

sores of rare 

earth elements 

Xác định hàm lượng các nguyên tố đất 

hiếm: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, 

Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb, Sc  

Phương pháp ICP/MS 

Determination of rare earth elements 

content: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, 

Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb, Sc 

ICP/MS method 

0,1 mg/kg 

mỗi nguyên tố/ 

each elements 

TCVN 12887:2020 

2.  

Đất, đá,  

quặng Uran 

Soil, rocks,  

Uranium ores 

Xác định hàm lượng Urani (U), Thori 

(Th) 

Phương pháp ICP/MS 

Determination of U, Th content 

ICP/MS method 

0,1 mg/kg 

mỗi nguyên tố/ 

each elements 

TCVN 12886:2020 

 

Ghi chú/Note: 

      Trường hợp Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, 

hàng hoá thì Trung tâm Phân tích và Kiểm định địa chất phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for The Vietnam Geology 

Deparment that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate 

of registration according to the law before providing the service. 
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